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	Đơn vị tính: Tr. Đồng

	Số thứ tự
	Danh mục dự án
	Quy mô đầu tư
	QĐ đầu tư
	Thiết kế kỹ thuật và TDT được duyệt
	 Tổng vốn đầu tư nhân dân phải đóng góp 
	 Nguồn vốn nhân dân đã đóng góp ước TH đến hết tháng 6/2012 
	 Giải ngân thanh toán vốn đầu tư từ đầu năm đến hết tháng 6/2012 
	Tiến độ thực hiện

	
	
	
	Số QĐ
 
	
Ngày ký
	Tổng mức 
vốn đầu tư
	Tổng dự toán 
được duyệt
	Trong đó
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Chi phí tư vấn và chi phí khác
	DPP
	
	
	 Nguồn vốn nhân dân đóng góp 
	 Nguồn NS huyện hỗ trợ 
	  NS tỉnh hỗ trợ 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	I
	Xã Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	7.047
	7.040
	6.383
	657
	-
	1.277
	265
	-
	-
	-
	 

	1
	Đường phân trạm ấp 9/4
	1.200m
	1374/QĐ-UBND
	24/5/2012
	2.496
	2.496
	2.258
	238
	
	452
	55
	
	
	
	Đã khởi công xây dựng

	2
	Đường tổ 7 đi tổ 8, ấp 9/4
	830m
	1915/QĐ-UBND
	14/6/2012
	2.959
	2.959
	2.681
	278
	-
	536
	
	
	
	
	Đã phê duyệt BC KTKT

	3
	Đường số 3, tổ 3, ấp Trần Hưng Đạo
	300m
	1373/QĐ-UBND
	24/5/2012
	694
	691
	629
	62
	
	126
	95
	
	
	
	Đã khởi công xây dựng

	4
	Đường số 4, tổ 11, ấp Trần Hưng Đạo
	399m
	1368/QĐ-UBND
	24/5/2012
	898
	894
	815
	79
	
	163
	115
	
	
	
	Đã khởi công xây dựng

	II
	Xã Bàu Hàm 2
	
	
	
	1.798
	1.748
	1.402
	187
	159
	280
	270
	-
	325
	-
	

	1
	Đường tổ 5, tổ 6, ấp Nguyễn Thái Học
	353m
	51/QĐ-UBND
	17/4/2012
	426
	426
	341
	46
	39
	68
	70
	
	146
	
	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng

	2
	Đường tổ 18, ấp Trần Cao Vân 
	130m
	61/QĐ-UBND
	14/5/2012
	277
	227
	177
	29
	21
	35
	36
	
	
	
	Thi công đạt 80%

	3
	Đường tổ 14, ấp Phan Bội Châu
	220m
	59/QĐ-UBND
	14/5/2012
	418
	418
	339
	41
	38
	68
	67
	
	
	
	Thi công đạt 80%

	4
	Đường chợ cũ, ấp Trần Cao Vân
	220m
	6065/QD-UBND
	22/12/2011
	677
	677
	545
	71
	61
	109
	97
	
	179
	
	Đã hoàn thành đưa vào SD

	5
	Đường tổ 16, ấp Trần Cao Vân
	126,5m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã phê duyệt BC KTKT

	6
	Đường tổ 14, ấp Trần Cao Vân
	412,5m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã phê duyệt BC KTKT

	7
	 Đường tổ 10, ấp Phan Bội Châu
	187,7m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã phê duyệt BC KTKT

	8
	Đường tổ 5, ấp Lộ 25
	460m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã phê duyệt BC KTKT

	9
	Đường tổ 7, ấp Nguyễn Thái Học
	360m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	10
	Đường tổ 2, ấp Nguyễn Thái Học
	220m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	11
	Đường nội đồng 2, ấp Ngô Quyền
	900m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	12
	Đường tổ 6, ấp Ngô Quyền
	250m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	13
	Đường tổ 21 - 22, ấp Trần Cao Vân
	450m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	14
	Đường tổ 15, ấp Trần Cao Vân
	130m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	15
	Đường tổ 3, ấp Lộ 25
	1.700m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	16
	Đường tổ 15, ấp Phan Bội Châu
	400m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	17
	Đường tổ 9, ấp Phan Bội Châu
	130m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	18
	Đường tổ 11, ấp Phan Bội Châu
	120m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	19
	Đường tổ 13, ấp Phan Bội Châu
	150m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	20
	Đường tổ 5, ấp Trần Cao Vân
	130m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	III
	Xã Hưng Lộc
	
	
	
	3.148
	3.147
	2.710
	383
	54
	1.052
	60
	-
	21
	-
	

	1
	Đường cụm dân cư ấp Hưng Hiệp
	447m
	1507/QĐ-UBND
	05/6/2012
	510
	510
	430
	62
	18
	86
	
	
	
	
	Đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu

	2
	Đường cụm dân cư ấp Hưng Nghĩa
	364,5m
	1506/QĐ-UBND
	05/6/2012
	691
	691
	580
	75
	36
	116
	60
	
	
	
	Đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu


	3
	Đường khu 4, ấp Hưng Thạnh
	344,5m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã phê duyệt BC KTKT

	4
	Đường bên hông bà Hai Măng
	620m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã phê duyệt BC KTKT

	5
	Đường Hưng Long nhánh 01
	1.155m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đang lập báo cáo KTKT

	6
	Đường Hưng Long nhánh 02
	402m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đang lập báo cáo KTKT

	7
	Đường vào rẫy bà Năm Huỳnh
	215m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đang lập báo cáo KTKT

	8
	Đường dây hạ thế sau TBA xã Hưng Lộc
	8.417m
	2240/QĐ-UBND
	01/4/2011
	1.947
	1.946
	1.700
	246
	-
	850
	
	
	21
	
	Đã triển khai thi công

	IV
	Xã Lộ 25
	
	
	
	4.828
	4.801,4
	4.368
	433,4
	0
	874
	140
	0
	0
	0
	

	1
	Đường 769 đi cầu số 1
	98m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đang thẩm định báo cáo KTKT

	2
	Đường tổ 2 và tổ 5, ấp 1
	444m
	1369/QĐ-UBND
	24/5/2012
	702
	699
	634
	65
	
	127
	60
	
	
	
	Đang tổ chức đấu thầu

	3
	Đường tổ 2, ấp 2
	390m
	1370/QĐ-UBND
	24/5/2012
	604
	600
	544
	56
	
	109
	80
	
	
	
	Đang tổ chức đấu thầu

	4
	Đường tổ 9 và 12, ấp 3
	665m
	1371/QĐ-UBND
	24/5/2012
	1.287
	1.280
	1.167
	113
	
	233
	
	
	
	
	Đang tổ chức đấu thầu

	5
	Đường tổ 2, 3, 4, ấp 4
	303m
	277/QĐ-UBND
	24/5/2012
	470
	466
	422
	44
	
	84
	
	
	
	
	Đang tổ chức đấu thầu

	6
	Đường khóm 1, 2, 3, 4, ấp 5
	1.134m
	1372/QĐ-UBND
	24/5/2012
	1.765
	1.756
	1.601
	155
	
	320
	
	
	
	
	Đang tổ chức đấu thầu

	7
	Đường Bàu Nùng, ấp 6
	350m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	8
	Đường lô 2, lô 3, ấp 1
	410m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	9
	Đường tổ 7 - tổ 8, ấp 2
	270m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	10
	Đường tổ 3, tổ 4, tổ 5, ấp 2
	380m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	11
	Đường tổ 15, tổ 16, ấp 2
	250m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	V
	Xã Xuân Thiện
	
	
	
	4.492
	4.491
	3.589
	494
	408
	1.254
	681
	-
	260
	-
	

	1
	Đường cầu Ông Bồ đi Cây Da
	2.620m
	4747/QĐ-UBND
	26/10/2011
	2.239
	2.238
	1.801
	234
	203
	360
	150
	
	129
	
	Đã triển khai thi công

	2
	Đường dây hạ thế sau TBA xã Xuân Thiện
	7.808m
	3820/QĐ-UBND
	26/8/2011
	2253
	2.253
	1.788
	260
	205
	894
	531
	
	131
	
	Đang triển khai thi công

	3
	Đường tổ 29
	300m
	
	
	
	287
	233
	54
	-
	
	
	
	
	
	Đã phê duyệt BC KTKT

	4
	Đường liên tổ 1 đến tổ 10 
	1.144m
	1914/QĐ-UBND
	14/6/2012
	2.481
	2.481
	2.245
	236
	-
	
	
	
	
	
	Đã phê duyệt BC KTKT

	VI
	Xã Quang Trung
	
	
	
	1.304
	1.304
	1.065
	152
	87
	320
	138
	-
	-
	-
	

	1
	Đường tổ 7 - 8
	351m
	1221/QĐ-UBND
	25/4/2012
	744
	744
	613
	95
	36
	184
	
	
	
	
	Đã phê duyệt KH đấu thầu

	2
	Đường ấp Lê Lợi 1
	438m
	1220/QĐ-UBND
	25/4/2012
	560
	560
	452
	57
	51
	136
	138
	
	
	
	Đã khởi công xây dựng

	3
	Đường dong nội khu vực 72, ấp Nguyễn Huệ 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã phê duyệt BC KTKT

	4
	Đường Soklu liên tổ 1 - 2 - 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Xã Gia Kiệm
	
	
	
	2.078
	2.078
	1.801
	179
	98
	540
	-
	-
	75
	-
	

	1
	Đường Đồi Trọc đi ngã ba Hoàng
	1.500m
	4871/QĐ-UBND
	28/10/2011
	1.063
	1.063
	923
	90
	50
	277
	
	
	41
	
	Đã phê duyệt KH đấu thầu

	2
	Đường ngã ba Hoàng +500m đi Soklu
	1.723m
	4870/QĐ-UBND
	28/10/2011
	1.015
	1.015
	878
	89
	48
	263
	
	
	34
	
	Đã phê duyệt KH đấu thầu

	3
	Đường số 01 Đông Bắc
	975m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đang triển khai lập báo cáo KTKT

	4
	Đường ấp chiến lược
	676,5m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đang triển khai lập báo cáo KTKT

	5
	Đường số 01 Tây Nam nối dài
	742m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đang triển khai lập báo cáo KTKT

	VIII
	Xã Gia Tân 1
	
	
	
	2.927
	2.927
	2.506
	282
	139
	788
	348
	-
	184
	-
	

	1
	Đường Đức Huy 3
	375m
	4563/QĐ-UBND
	30/9/2011
	874
	874
	752
	80
	42
	262
	241
	
	184
	
	Đã hoàn thành  đưa vào SD

	2
	Đường liên ấp DM2 và Dốc Mơ 3
	945m
	1223/QĐ-UBND
	25/4/2012
	2.053
	2.053
	1.754
	202
	97
	526
	107
	
	
	
	Đang tổ chức đấu thầu

	IX
	Xã Gia Tân 2
	
	
	
	1.861
	1.861
	1.510
	182,3
	169
	
	377
	0
	0
	0
	

	1
	Đường Sào Lâm
	933m
	1913/QĐ-UBND
	14/6/2012
	1.861
	1.861
	1.510
	182
	169
	453
	377
	
	
	
	Đã phê duyệt BC KTKT

	2
	Đường Ông Kiệm
	860m
	
	
	
	
	
	
	
	
	202
	
	
	
	Đã phê duyệt BC KTKT

	
	Đường dân cư tổ 14 – 15, ấp Bạch Lâm 2
	800m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	X
	Xã Gia Tân 3
	
	
	
	2.114
	2.114
	1.915
	199
	-
	575
	395
	-
	446
	-
	

	1
	Đường ngã ba nghĩa địa  đi Gia Yên
	462m
	4773/QĐ-UBND
	20/10/2011
	992
	992
	899
	93
	-
	270
	161
	
	41
	
	Đang triển khai thi công

	2
	Đường Sân Banh ấp Phúc Nhạc 1
	580m
	4775/QĐ-UBND
	26/10/2011
	1.122
	1.122
	1.016
	106
	-
	305
	234
	
	405
	
	Đang triển khai thi công

	3
	Đường Ao Làng
	650m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	4
	Đường vào Giáo xứ Tân Yên
	650m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đăng ký lập KH đầu tư

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	29.736
	29.648
	25.739
	2.965
	945
	6.959
	2.297
	-
	1.311
	-
	 


